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1. Đặt vấn đề  
Học ở trường cao đẳng, đại học có rất nhiều thứ khác biệt so với thời học ở trường trung học phổ thông. Từ giảng viên, chương trình đào tạo theo tín chỉ, nội dung học lý thuyết, thí nghiệm, làm đồ án môn học, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp… hay phương pháp học đều có những sự thay đổi nhất định mà nếu không thích nghi được thì sinh viên không thể hoàn thành tốt quá trình học tập. Đặc biệt là kỹ năng tự học và cách sinh viên tiếp thu, tìm tòi kiến thức. Không còn kiểu "thầy đọc trò chép" ấy nữa, thay vào đó là sinh viên tự chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như cần tương tác nhiều hơn đối với giảng viên. Học và tự học là kỹ năng không thể thiếu ở mỗi sinh viên. 
Giảng viên lựa chọn được phương pháp dạy học vào thực tế có hiệu quả không thể bỏ qua vấn đề tự học của sinh viên. Quá trình dạy học thành công của giảng viên có quan hệ biện chứng với quá trình tự học của sinh viên. Vì vậy, thước đo hiệu quả của phương pháp dạy học là kết quả của tự học. Trong nội dung của bài này tôi muốn đề cập đến ý nghĩa tự học trong hoạt động dạy học ở bậc học cao đẳng, đại học; làm thế nào để hỗ trợ sinh viên hình thành kỹ năng tự học?.
2. Ý nghĩa của tự học trong hoạt động dạy học ở bậc cao đẳng, đại học
Hiệu quả của quá trình dạy học chính là sự tương tác của tư duy, hành động và lời nói giữa giảng viên và sinh viên.  Nhờ sự trợ giúp của ngôn ngữ mà tư duy được củng cố và phát triển. Giao tiếp bằng lời cho phép người học nhận thức thế giới xung quanh, nhận ra mình trong thế giới đó. Tuy nhiên, phát triển tư duy chỉ với một hệ thống giao tiếp không thôi thì chưa đủ, cần phải có hoạt động tự học của sinh viên. Những nỗ lực của sinh viên là nhằm làm chủ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo tạo điều kiện cho sự phát triển nhận thức và trí tuệ.
 Theo bản chất của lý luận dạy học, tự học của sinh viên bao gồm toàn bộ môi trường học tập được tổ chức bởi giảng viên với mục tiêu hướng đến tự đào tạo cho người học. Tự học là hoạt động học tập diễn ra mà không có sự tham gia trực tiếp của người dạy.
Hiện nay, nước ta cũng như các nước trên thế giới đều quan tâm đến vấn đề tự học không chỉ trong các trường cao đẳng, đại học mà ngay cả ở bậc giáo dục phổ thông. Bởi tự học và học suốt đời là một trong những chìa khoá bước vào thế kỷ XXI. Đặc biệt trong quan niệm mới về “học tập suốt đời: một động lực của xã hội” sẽ giúp con người đáp ứng yêu cầu của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Điều này thể hiện những đòi hỏi đang ngày càng càng mãnh liệt hơn “Không thể thoả mãn những đòi hỏi đó được, nếu mỗi người không học cách học”.
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, lượng thông tin ngày càng gia tăng. Theo tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học, thì lượng thông tin tăng gấp đôi cứ sau khoảng 5 đến 6 năm. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo tín chỉ được thiết kế theo hướng ngày càng tinh gọn. Số tiết truyền đạt trực tiếp trên lớp giảm còn hai phần ba so với trước đây, trong khi yêu cầu đối với người học ngày càng cao. Do vậy, hơn lúc nào hết, tầm quan trọng của tự học tăng nhanh. Trong điều kiện như vậy thì những gì sinh viên tiếp thu được từ nhà trường sẽ kém phong phú hơn rất nhiều những điều họ tiếp thu được ở doanh nghiệp, xã hội. Mặt khác trong cơ chế thị trường hiện nay, nhà trường đóng vai trò sử dụng cung cấp dịch vụ người học, người sử dụng lao động đóng vai trò sử dụng dịch vụ và chính phủ đóng vai trò giám sát, điều chỉnh quan hệ cung cầu. Lúc này nếu chất lượng đào tạo của nhà trường không đảm bảo nếu không đáp ứng yêu cầu đó. Dạy học trong nhà trường không phải là cung cấp một khối lượng tri thức hàn lâm kinh điển mà dạy cho người học phương pháp tiếp cận thông tin, phương pháp tư duy để họ có thể tiếp tục học sau khi rời ghế nhà trường. Dạy học ở bậc cao đẳng, đại hoc thực chất là dạy cách học, cách tự học để học tập suốt đời.
Nhiệm vụ dạy ở cao đẳng, đại học là bồi dưỡng hệ thống tri thức, hình thành kỹ năng – kỹ xảo gắn với nghề nghiệp tương lai của sinh viên, làm phát triển ở họ năng lực và phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là kỹ năng nghề và năng lực tư duy trên cơ sở đó hình thành cho sinh viên thế giới quan khoa học, lý tưởng, tác phong nghề nghiệp. Để làm được điều đó trong quá trình dạy, người thầy phải bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp luận khoa học, phương pháp nghiên cứu hay cách thức thu thập thông tin, để phân tích và xử lý thông tin để làm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết, nghiên cứu, đồng thời bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp tự học: Chủ động sáng tạo và tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu.
Quá trình tự học giúp sinh viên từng bước chiếm lĩnh tri thức chung của nhân loại cho riêng mình một cách tự giác, tích cực và độc lập đã trở thành một yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy ý nghĩa của tự học trong hoạt động dạy học ở bậc cao đẳng, đại học càng trở nên quan trọng và nó được thể hiện:
· Hoạt động học là nhân tố trung tâm mà hoạt động tự học không thể thiếu để đảm bảo cho sinh viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ của quá trình học tập, nên quá trình tự học là một hệ thống. Hoạt động tự học giúp sinh viên thu nhận được kiến thức dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên trở nên vững chắc, sâu sắc, tạo ra cơ sở để vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn học tập.
· Tự học không những giúp sinh viên không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà trong tương lai, họ sẽ trở thành người cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, có thói quen và phương pháp tự học suốt đời.
  Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo chương trình đào tạo, nhờ tự học, sinh viên còn nâng cao trình độ văn hoá chung cho mình để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đặt ra. Ngoài ra nếu tổ chức tốt công tác tự học sẽ giúp cho sinh viên:
· Phát triển tính tự giác, tích cực và tính độc lập nhận thức, khắc phục tính thụ động, ỷ lại vào thầy hoặc người khác.
· Làm quen với cách làm việc độc lập, làm việc nhóm - tiền đề, cơ sở để nâng cao học vấn, năng lực hợp tác đáp ứng sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong thực tiễn công tác sau này.
· Bồi dưỡng hứng thú học tập, rèn luyện ý chí phấn đấu, đức tính kiên trì, óc phê phán, nâng cao niềm tin và năng lực bản thân.
Cốt lõi của học tự học và khi xem xét đến mối quan hệ giữa dạy và học thì dạy chỉ là ngoại lực, còn tự học là nhân tố quyết định đến bản thân người học – nội lực. Nhưng quá trình dạy cũng có ý nghĩa rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học. Do vậy, trò là chủ thể, trung tâm, tự mình chiếm lĩnh tri thức, chân lý bằng hành động của mình, tự phát triển bên trong. Thầy là tác nhân, hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn cho trò tự học. Người thầy giỏi là người dạy cho trò biết tự học. Người trò giỏi là người biết tự học sáng tạo suốt đời.
3. Hỗ trợ sinh viên hình thành kỹ năng tự học
Montaigne từng khuyên rằng: “Tốt hơn là ông thầy để cho học trò tự học, tự đi lên phía trước, nhận xét bước đi của họ, đồng thời giảm bớt tốc độ của thầy cho phù hợp với sức học của trò”. Tuy nhiên để người học hình thành kỹ năng tự học, người thầy cần hỗ trợ cho sinh viên hình thành kỹ năng tự học trong quá trình dạy học.
Giảng viên tìm hiểu và tác động quan điểm (tư tưởng) của sinh viên là học để làm gì?. Sinh viên cần xác định các mục tiêu trong cuộc sống cần đạt được thật rõ ràng sau khi ra trường từ đó xác định động cơ học tập đúng đắn. Có thể đề cập quan điểm bốn trụ cột giáo dục theo UNESCO nói về giáo dục thế kỷ XXI, bốn trụ cột đó là: “Học để biết; học để làm; học để chung sống; học để khẳng định mình”. Bốn trụ cột của giáo dục mà việc học là hạt nhân với sự xác định: “Giáo dục phải được tổ chức xoay quanh bốn loại hình cơ bản mà trong một cuộc đời mỗi con người, chúng sẽ là những trụ cột của kiến thức:
· Học để biết là nắm những công cụ để hiểu.
· Học để làm là phải có những khả năng hoạt động sáng tạo tác động vào môi trường sống của mình.
· Học để cùng chung sống là tham gia và hợp tác với những người khác trong mọi hoạt động của con người.
· Học để làm người là sự tiến triển quan trọng nảy sinh từ ba loại hình trên.
Dựa vào bốn trụ cột giáo dục trên để sinh viên xác định mục tiêu và động lực trong học tập, nhấn mạnh tự học và học tập suốt đời như là một chìa khóa để mỗi cá nhân thích ứng với những thách thức của thế kỷ 21.
 Các hoạt động đề xuất giúp sinh viên dần hình kỹ năng tự học:
Thiết lập kết hoạch, mục tiêu rõ ràng tạo lập thói quen học tập
Trong thực tiễn, bất kỳ ai muốn thành công điều đầu tiên là làm bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ cũng cần phải có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu sẽ là động lực học tập của sinh viên. Bởi lúc đó sinh viên biết mình cần phải học vì cái gì, những loại kiến thức sẽ phục vụ vào công việc gì. Khi đó sẽ chủ động học và tự học để có đủ kiến thức thực hiện mục tiêu mà bản thân đã đề ra. 
Lên kế hoạch đảm bảo thời gian tự học tương xứng với lượng thông tin của môn học; xen kẽ hợp lý giữa các hình thức tự học, giữa các môn học, giữa giờ tự học, giờ nghỉ ngơi; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học như biết cách làm việc độc lập, biết tự kiểm tra, đánh giá. 
 	Khi hình thành thói quen lên kế hoạch và thực hiện được mục tiêu học tập đặt ra sinh viên sẽ tránh xa được "căn bệnh" lười biếng mà bất cứ sinh viên nào cũng ít nhất một lần mắc phải. Hãy lên cho mình một lịch học tập khoa học, phân bổ thời gian cho từng loại kiến thức… việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Tự tìm kiếm nguồn tài nguyên học tập
Muốn nâng cao kỹ năng bản thân, sinh viên đừng chỉ học những bài giảng, tài liệu của giảng viên cung cấp. Sinh viên hoàn toàn có thể tìm kiếm, đào sâu những kiến thức từ sách, tạp chí, các trang web liên quan môn học… Đặc biệt, trong thời đại internet bùng nổ hiện nay, sinh viên có thêm rất nhiều nguồn tài liệu phong phú. 
Tuy nhiên, trước quá nhiều thông tin trên mạng internet hiện nay, không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm tài liệu nhanh và chính xác. Vì thế sinh viên cũng cần rèn luyện cho mình kỹ năng chọn lọc thông tin. Việc này chỉ khó khi sinh viên mới bắt đầu, khi đã quen sinh viên sẽ dễ dàng tìm được các thông tin cần thiết để bổ sung thêm vào kho kiến thức của mình.
Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo
Phải xác định rõ mục đích đọc sách, chọn cách đọc phù hợp như tìm hiểu nội dung tổng quát của quyển sách. Vì vậy, việc đọc sách cần được thực hiện nghiêm túc và tuân theo các yêu cầu sau: Đọc có suy nghĩ, đọc có hệ thống, đọc có chọn lọc, đọc có ghi nhớ.
Giảng viên giảng dạy có thể cung cấp cho sinh viên một số giáo trình, tài liệu tham khảo, trang web liên quan đến môn học.
Trong quá đọc sách, giáo trình, tài liệu tham khảo sinh viên sẽ gặp nhiều vấn đề mới và việc đi tìm giải đáp cho những vấn đề ấy là cách tốt nhất để kích thích hoạt động trí tuệ cho sinh viên.
Ghi chép có chọn lọc
Ở bậc học cao đẳng, đại học không còn kiểu "thầy đọc trò chép" như học ở trung học phổ thông, sinh viên sẽ tự chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức cũng như tương tác đối với giảng viên. Vậy nên, học và tự học trở thành kỹ năng mà mỗi sinh viên cần có. 
Những cuốn giáo trình dày cộm, những trang slide bài giảng rất dài… sinh viên không thể ghi chép và ghi nhớ hết được. Lúc này, điều sinh viên cần là lắng nghe và chắt lọc những kiến thức. Ghi chép gắn bó chặt chẽ với kĩ năng đọc sách. Việc ghi chép giúp sinh viên nhớ lại thông tin tốt hơn và nhớ lại chúng khi cần.
Hãy tập xử lý nhanh vấn đề, tóm gọn trọng điểm của bài học và chỉ cần ghi lại những điều chính yếu vào vở. Đó là cách học giúp sinh viên thành thạo kỹ năng ứng dụng hơn so với kiểu học truyền thống. 
Giảng viên ban đầu cần hướng dẫn sinh viên tóm tắt nội dung chính (cốt lõi) sau mỗi bài học, sau mỗi chuyên đề và dần dần sinh viên tự thực hiện.
Học với thái độ tích cực
Việc học là cho sinh viên và do sinh viên, vậy nên sinh viên cần có thái độ tích cực khi học tập. Và khi bản thân mỗi sinh viên hiểu được tầm quan trọng của việc học, không chỉ là các môn học để thi mà còn gồm cả học những kỹ năng mềm khác như: thuyết trình, giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm… sinh viên sẽ thấy rằng mình còn rất nhiều điều cần học, bởi nếu lười biếng bản thân sinh viên sẽ bị thụt lùi. Chỉ khi thoải mái, yêu thích và hiểu được những giá trị mà việc học mang lại thì sinh viên mới có động lực học tập và đạt hiệu quả cao.
Ôn tập, kiểm tra, đánh giá tự học
Việc này không chỉ áp dụng cho môi trường cao đẳng, đại học, mà dù sau này làm bất cứ việc gì sinh viên cũng cần tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ, hệ thống kiến thức bởi chỉ khi thật sự hiểu ta mới làm chủ được kiến thức của mình. Hiểu sâu những kiến thức sẽ giúp sinh viên luôn nhớ và biết cách áp dụng chúng vào từng hoàn cảnh như thế nào cho phù hợp. 
Bên cạnh đó, sinh viên cũng nên thường xuyên ôn lại những gì đã học, nếu không có những kiến thức sẽ bị quên dần theo thời gian. Hãy luôn nhớ rằng học không bao giờ là đủ và cũng chẳng khi nào là muộn. Đó là cách duy nhất để sinh viên trau dồi bản thân.
Kiểm tra, đánh giá trong học tập là quá trình thu thập và xử lý thông tin về tình hình lĩnh hội kiến thức, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề của người học so với mục tiêu, yêu cầu học tập. Việc tự kiểm tra, đánh giá nhìn nhận kết quả học tập qua quá trình tự học người học tự đối thoại để thẩm định mình, hiểu được cái gì làm được, điều gì chưa thỏa mãn nhu cầu học tập nghiên cứu để từ đó có hướng khắc phục. Qua đó góp phần bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp. 
Giảng viên giảng dạy môn học có thể cung cấp hệ thống câu hỏi, bài tập ứng dụng hay các đề thi trắc nghiệm …để sinh viên tự hệ thống kiến thức, tự đánh giá kết quả học tập của mình.
Tóm lại vấn đề tự học, tự đào tạo là vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều và khuyến khích trong học tập, bởi vì sinh viên chỉ có thể thành công trong học tập, nghiên cứu khoa học và những thành tựu nhất định trong tương lai cũng bằng quá trình tự học. Thời gian học trong trường bao giờ cũng có hạn, trong khi đó sự phát triển tri thức của nhân loại là rất lớn. Giải quyết mâu thuẫn này không có con đường nào khác là phải tự học và học suốt đời.
4.  Kết luận
Để đảm bảo chất lượng dạy học phải đảm bảo bốn khâu thống nhất với nhau đó là: nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của giảng viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo và tự học của sinh viên. Vì vậy, một trong những thiếu xót của giảng viên dạy cao đẳng, đại học là khi tìm cách nâng cao chất lượng giảng dạy lại không chú ý nghiên cứu xem sinh viên học như thế nào. Người giảng viên có hai nhiệm vụ chủ yếu gắn chặt với nhau: Một là bồi dưỡng cho sinh viên các phương pháp để lãnh hội kiến thức, hình thành kỹ năng phù hợp với mục tiêu và đặc điểm của môn học, hai là giúp sinh viên lãnh hội được nội dung kiến thức và hình thành kỹ năng, thái độ phù hợp với yêu cầu của chương trình. Còn sự thành công trong quá trình giảng dạy là sinh viên biết cách tự học.
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